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DỰ THẢO                                                             
TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Chương trình công tác liên quan đến hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương (có hiệu lực từ ngày 01/1/2018), Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương (sau đây gọi tắt là Nghị định).

Bộ Công Thương kính trình Chính phủ Dự thảo Nghị định như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Cơ sở pháp lý

· Luật Quản lý ngoại thương (khoản 5 Điều 105, khoản 3 Điều 106)

· Luật tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13;

· Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp (Chương V: Hoạt động Đầu tư ra nước ngoài);
· Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI năm 2011 và Đại hội Đảng lần thứ XII năm 2016;

· Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

· Nghị định 98/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 8 năm 2017 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

· Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 09 tháng 01 năm 2011 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24 tháng 02 năm 2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội;

· Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 02 tháng 01 năm 2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014.

2. Cơ sở thực tiễn
2.1. Về nội dung xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương
Luật Thương mại (2005) quy định Xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại.

Như vậy, Luật thương mại chỉ quy định xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ và giới hạn ở khâu cuối của quá trình hoạt động xúc tiến thương mại.

Trên thực tế hiện nay và kinh nghiệm các nước trên thế giới, trong điều kiện cạnh tranh gay gắt, các hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện đồng bộ, bao gồm các khâu từ phát triển sản phẩm, phát triển thị trường, xây dựng năng lực xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, phát triển, vận hành hạ tầng thương mại, logistics phục vụ hoạt động ngoại thương. Như vậy, văn bản pháp luật hiện hành chưa bao quát đầy đủ các khâu của quá trình hoạt động xúc tiến thương mại, do đó chưa có đủ cơ sở để định hướng, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động xúc tiến thương mại một cách bài bản.

Khái niệm Xúc tiến thương mại được quy định tại Luật Thương mại giới hạn ở một số hoạt động gồm khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động xúc tiến thương mại nói chung và xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương nói riêng được triển khai dưới nhiều hình thức khác và chưa có văn bản pháp luật điều chỉnh. Đặc biệt, trong giai đoạn gần đây, hoạt động kinh tế đối ngoại phát triển mạnh mẽ, hoạt động xúc tiến thương mại theo đó ngày càng phong phú, đa dạng. Điều này dẫn đến việc một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại tự phát, thiếu căn cứ pháp lý cụ thể và là vấn đề bất cập trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến thương mại.
Nhằm thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương, việc thực hiện các hoạt động phát triển thị trường và phát triển sản phẩm là rất cần thiết. Các hoạt động phát triển thị trường giúp khai thác và cung cấp thông tin về các thị trường xuất khẩu tiềm năng, kết nối doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam với đối tác  mua hang tại các thị trường xuất khẩu và tạo thuận lợi cho các hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu thị trường cũng như tiếp cận với khách hàng. Trong khi đó, các hoạt động phát triển sản phẩm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao giá trị cho sản phẩm xuất khẩu, từng bước giúp sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam đáp ứng được các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế. Do đó, các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường và xúc tiến thương mại phát triển sản phẩm là những hoạt động nền tảng, là tiền đề cần thiết cho các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương khác. 

Tuy nhiên, hiện tại, Việt Nam chưa có văn bản pháp lý quy định và hướng dẫn cụ thể về các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường và xúc tiến thương mại phát triển sản phẩm. Do đó, việc thực hiện các hoạt động này chưa tạo thành một hệ thống xuyên suốt, đôi khi chưa được thực hiện một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Tại các tổ chức, đơn vị thực hiện xúc tiến thương mại ở Việt Nam, hoạt động phát triển thị trường và phát triển sản phẩm cũng chưa được coi trọng và ở nhiều đơn vị còn chưa được thực hiện.

Chương trình quốc gia hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại nói chung hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. 

Tuy nhiên, Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg chưa quy định cụ thể khái niệm Chương trình quốc gia, Chương trình địa phương, do đó trong khuôn khổ Chương trình còn có tình trạng hoạt động xúc tiến thương mại manh mún, nhỏ lẻ, hạn chế hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại.
2.2. Về phát triển ngoại thương thông qua xây dựng và phát triển thương hiệu

Hiện nay, Chính phủ đang quan tâm và thúc đẩy việc xây dựng và quảng bá thương hiệu các ngành hàng Việt Nam. Theo công văn số 8981/VPCP-KTTH ngày 20/10/2016 về việc triển khai các chương trình xây dựng và phát triển thương hiệu ngành hàng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, hiệp hội ngành hàng liên quan: Chủ động rà soát tình hình và triển khai các chương trình xây dựng và phát triển thương hiệu ngành hàng nhất là những ngành hàng xuất khẩu có thế mạnh và khả năng cạnh tranh.

Trước yêu cầu của tình hình thực tiễn đó, việc xây dựng thương hiệu cho hàng hóa Việt Nam để gia tăng giá trị xuất khẩu, cũng như tăng cường năng lực cạnh tranh cho thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp Việt trong hệ thống phân phối, lưu thông trong nước và trên thị trường quốc tế là yêu cầu quan trọng trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước. 
Ngoài ra, việc xây dựng một chương trình ở cấp quốc gia nhằm tăng cường nhận thức và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, bảo vệ, quảng bá và phát triển thương hiệu, vừa đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt, vừa phục vụ mục tiêu chiến lược lâu dài. Trong bối cảnh phần lớn thương hiệu hàng hóa Việt Nam chưa có chỗ đứng vững chắc trên thị trường thế giới, việc hợp tác giữa Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp nhằm xây dựng một hình ảnh chung cho hàng hoá xuất khẩu Việt Nam và quảng bá hình ảnh chung đó một cách mạnh mẽ trên thị trường quốc tế là một cách làm tiết kiệm thời gian, chi phí và đem lại hiệu quả cao hơn so với việc các doanh nghiệp tự xây dựng chỗ đứng trên thị trường cho từng thương hiệu nhỏ lẻ. Đây cũng là một trong nhiều cách làm khá hiệu quả của các nước trong khu vực và trên thế giới để nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể của quốc gia và doanh nghiệp, qua đó đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ ra thị trường thế giới. Đồng thời, Chính phủ cần ban hành cơ chế chính sách, biện pháp, hành động cụ thể giúp các địa phương, doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng xây dựng, phát triển và bảo hộ thương hiệu sản phẩm, qua đó xây dựng uy tín cho nền sản xuất, kinh doanh và thương hiệu hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam trên thị trường trong nước và thế giới.

2.3. Về hoạt động của Tổ chức Xúc tiến thương mại của Việt Nam tại nước ngoài

Trong tiến trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, các tổ chức xúc tiến thương mại của Việt Nam tại nước ngoài đóng vai trò quan trọng, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:


- Mở rộng thị trường xuất khẩu, gắn kết chặt chẽ thị trường trong nước và thị trường ngoài nước, đặc biệt là giữa sản xuất trong nước và thị trường xuất khẩu, góp phần nâng cao giá trị gia tăng hàng xuất khẩu, hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu sản xuất và xuất khẩu, thúc đẩy tiến trình thâm nhập, mở rộng thị trường xuất khẩu, từng bước tham gia chuỗi sản xuất, phân phối khu vực và toàn cầu, hỗ trợ nâng cao hiệu quả của hoạt động nhập khẩu;

- Góp phần xây dựng và củng cố quan hệ thương mại với các đối tác trọng điểm, đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả các tiềm năng, cơ hội do tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế mang lại;

- G  iới thiệu hình ảnh sản phẩm, dịch vụ Việt Nam và qua đó quảng bá, nâng cao vị thế Việt Nam trong quan hệ với các nước, trên phạm vi khu vực và thế giới.
Trên thực tế, Chính phủ đã thành lập một số văn phòng xúc tiến thương mại của Việt Nam tại nước. Một số địa phương, doanh nghiệp cũng đã chủ động thành lập các đơn vị thực hiện nhiệm vụ xúc tiến thương mại tại nước ngoài. Tuy nhiên, đến nay, hoạt động của các tổ chức này chưa được điều chỉnh thống nhất, tổng thể trong văn bản pháp quy nào. Do vậy, việc xây dựng các quy định này là cần thiết nhằm huy động, điều phối và khai thác tối đa nguồn lực của Nhà nước và xã hội thông qua hoạt động của các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam tại nước ngoài. 
2.4 Về hoạt động của Tổ chức Xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Hiện nay, có nhiều tổ chức nước ngoài, bao gồm các tổ chức thuộc chính phủ, phi chính phủ và các tổ chức thuộc các loại hình khác đang hoạt động tại Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, tài nguyên, môi trường… với nhiều hình thức khác nhau trong đó một bộ phận không nhỏ hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại. Phần lớn các tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam dưới các hình thức văn phòng đại diện, cơ sở liên kết. Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, các tổ chức nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam dưới các hình thức văn phòng đại diện, cơ sở liên kết, cơ sở độc lập. Trong các lĩnh vực khác như khoa học, công nghệ, tài nguyên, môi trường, các tổ chức nước ngoài chỉ được thành lập và hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện

Trong một số lĩnh vực đã có quy định về việc thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện nước ngoài, cụ thể: trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, hiện nay hoạt động của các tổ chức nước ngoài được Chính phủ quy định tại Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 về việc lập và hoạt động của các cơ sở văn hoá, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam; trong lĩnh vực nghiên cứu, hợp tác về khoa học, công nghệ, tài nguyên, môi trường, hoạt động của các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam được Chính phủ quy định tại Nghị định số 06/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2005 về việc lập và hoạt động của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam; trong lĩnh vực du lịch, văn phòng đại diện của nước ngoài được quy định tại Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ. Trong khi đó, lĩnh vực thương mại đến nay chỉ có các quy định về việc thành lập và hoạt động của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Nghị định số 07/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam với đối tượng là văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 
Vì vậy, một mặt cần thiết phải có các quy định của pháp luật để điều chỉnh, quy định rõ về việc thành lập cũng như về hoạt động của đối tượng là các tổ chức nước ngoài thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại tại Việt Nam để đảm bảo tính hiệu quả, sự thống nhất của công tác quản lý nhà nước đồng thời tạo được môi trường pháp lý rõ ràng, minh bạch để các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài có thể hoạt động tại Việt Nam một cách thuận lợi, theo các hình thức phù hợp với luật pháp của Việt Nam. Mặt khác, việc quy định cụ thể hoạt động của các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam sẽ là cơ sở để ngăn chặn việc các tổ chức nước ngoại lợi dụng sơ hở, hoạt động không đúng mục đích đã đặt ra để phục vụ cho các mục đích khác thông qua hình thức đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, việc thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam đã được quy định tại Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ. 
Tuy nhiên, nhận rõ ngày càng rõ nét của các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam đối với sự phát triển sôi động, đa dạng của hoạt động ngoại thương, điểm c khoản 1 Điều 105 Luật Quản lý ngoại thương đã quy định “Chính sách xúc tiến thương mại hỗ trợ hoạt động ngoại thương được thực hiện thông qua hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam”. Trên cơ sở đó, việc đưa nội dung về thành lập và hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam vào Nghị định này là cần thiết để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật về xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định tuân thủ đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể:

1. Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2677/QĐ-BCT về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, trong đó xác định nhiệm vụ xây dựng Nghị định;
2. Trong các ngày 22, 28 và 29/9/2017, Dự thảo Nghị định đã được giới thiệu để xin ý kiến tại các Hội thảo phổ biến Luật Quản lý Ngoại thương và các văn bản liên quan do Bộ Công Thương tổ chức tại Hải Phòng, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.  Đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân quan tâm đã tham gia các Hội thảo và đóng góp ý kiến về Dự thảo Nghị định; 
3. Dự thảo Nghị định đã được đăng tải trên trang tin điện tử (website) của Bộ Công Thương, của Cục Xúc tiến thương mại để tạo điều kiện cho mọi đối tượng quan tâm, các tầng lớn nhân dân và toàn xã hội đóng góp ý kiến; 

4. Trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định, Bộ Công Thương đã có văn bản số 10162/BCT-XTTM ngày 31/10/2017 để thực hiện lấy ý kiến các Bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội ngành hàng tại Việt Nam và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
5. Bộ Công Thương có văn bản số …. ngày … tháng … năm 2017 gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định. 
6. Ngày … tháng … năm 2017, dự thảo Nghị định đã được Hội đồng thẩm định của Bộ Tư pháp tiến hành thẩm định theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

7. Ngày   tháng … năm 2017, Bộ Tư pháp có văn bản số      /BC-BTP Báo cáo thẩm định Dự thảo Nghị định. 
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương, ý kiến của Hội đồng thẩm định, của Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương đã tiếp thu, chỉnh lý, giải trình một số nội dung và hoàn thiện Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý Ngoại thương về các biện pháp phát triển ngoại thương.

III. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý Ngoại thương về các biện pháp phát triển ngoại thương (sau đây gọi tắt là Nghị định) gồm 6 Chương 34 Điều với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Chương I: Những quy định chung, bao gồm các Điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

2. Chương II: Các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương, từ Điều 3 đến Điều 12, bao gồm 03 Mục

- Mục 1 về Nội dung hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương
- Mục 2 về Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại (gồm Điều 9 và Điều 10): Quy định chung, nguyên tắc, nội dung Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại. 
- Mục 3 về Chương trình xúc tiến thương mại cấp địa phương về phát triển thị trường gồm các nội dung về nguyên tắc, quy định chung, xây dựng và thực hiện hương trình xúc tiến thương mại cấp địa phương về phát triển thị trường. 

3. Chương III: Phát triển ngoại thương thông qua xây dựng và phát triển thương hiệu, từ Điều 13 đến Điều 18, gồm 2 Mục
- Mục 1 về Chương trình cấp quốc gia về xây dựng, phát triển thương hiệu gồm các nội dung về nguyên tắc, quy định chung đối với Chương trình cấp quốc gia về xây dựng, phát triển thương hiệu; Nội dung Chương trình Thương hiệu Quốc gia, Chương trình xây dựng, phát triển thương hiệu ngành hàng Việt Nam.
- Mục 2 về Chương trình cấp địa phương về xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm
4. Chương IV: Hoạt động của Tổ chức Xúc tiến thương mại của Việt Nam tại nước ngoài gồm 2 Điều về nguyên tắc và nội dung hoạt động của các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam tại nước ngoài nhằm phát triển ngoại thương.

5. Chương V: Hoạt động của Tổ chức Xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam (từ Điều 21 đến Điều 32) gồm 2 Mục:

- Mục 1: Nguyên tắc hoạt động tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài

- Mục 2: Thành lập, hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam (từ Điều 23 đến Điều 32) quy định chi tiết trình tự thủ tục về việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

 6. Chương VI: Tổ chức thực hiện. Gồm các Điều về Hiệu lực thi hành và Trách nhiệm thi hành. Trong đó, nội dung điều về Trách nhiệm thi hành quy định chi tiết trách nhiệm của Bộ Công Thương và các cơ quan có liên quan.

IV. CÁC VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ

(Cơ quan soạn thảo sẽ bổ sung nội dung này sau khi tổng hợp ý kiến đóng góp về Dự thảo Nghị định từ các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp…)
Trên đây là nội dung cơ bản về việc xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phát triển ngoại thương, Bộ Công Thương kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Hồ sơ xin được trình kèm theo: Dự thảo Nghị định; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; Báo cáo tổng hợp, giải trình và tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Bản thuyết minh chi tiết dự thảo Nghị định; Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Nghị định). 
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